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613 1 11A6 Hồ Văn An 14/11/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0982969532

614 2 11A6 Hoàng Thị Lan Anh 16/05/2005 Nữ Đắk Nông Tày 0355704774

615 3 11A6 Nguyễn Duy Anh 12/01/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0984155315

616 4 11A6 Bàn Ngọc Bảo 16/01/2005 Nam Đắk Nông Dao 0378544180

617 5 11A6 Vi Mạnh Cường 20/04/2004 Nam Đắk Nông Nùng 0979334804

618 6 11A6 Vy Mạnh Cường 31/01/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0366446985

619 7 11A6 Nguyễn Văn Đạt 14/04/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0349119430

620 8 11A6 Hoàng Thị Trúc Giang 22/01/2005 Nữ Đắk Nông Nùng 0355030384

621 9 11A6 Lê Thị Thanh Hoài 13/11/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0825233755

622 10 11A6 Trương Văn Hoài 02/09/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0975103362

623 11 11A6 Nguyễn Thị Linh 28/07/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0378613230

624 12 11A6 Nguyễn Thị Kim Luyến 01/06/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0979081809

625 13 11A6 Nông Văn Mạnh 20/07/2005 Nam Đắk Nông Tày 0384995793

626 14 11A6 Bùi Ngọc Ngà 21/10/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0399817015

627 15 11A6 Vi Thị Ánh Ngọc 16/07/2005 Nữ Đắk Nông Nùng 0394127202

628 16 11A6 Lò Thị Yến Nhi 04/01/2005 Nữ Đắk Nông Thái 0962306951

629 17 11A6 Lê Minh Quang 10/11/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0978516057

630 18 11A6 Sầm Vinh Quang 06/10/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0344302632

631 19 11A6 Hà Á Quyền 01/10/2005 Nam Đắk Nông Mường 0963516620

632 20 11A6 Nguyễn Đình Quyền 23/06/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0333032140

633 21 11A6 Dương Minh Sơn 14/05/2005 Nam Đắk Lăk Kinh 0984652493

634 22 11A6 Đồng Hữu Tài 03/12/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0917870005

635 23 11A6 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/03/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0933713239

636 24 11A6 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/08/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0978334701

637 25 11A6 Phạm Thị Thu Thảo 02/01/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0962372335

638 26 11A6 Lạc Thị Thương 10/01/2005 Nữ Đắk Nông Nùng 0342092779

639 27 11A6 Nguyễn Thị Trang 24/08/2005 Nữ Đắk Nông Kinh 0347257382

640 28 11A6 Nguyễn Thị Phương Trinh 01/07/2005 Nữ Kiên Giang Kinh 0979181913

641 29 11A6 Nguyễn Thị Thảo Vi 03/03/2005 Nữ Nam Định Kinh 0985841532
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